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PHÒNG TIỂU HỌC 2

Trưởng phòng: Hồ Thị Mỹ Dung
Phó trưởng phòng: Phạm Thị Hà

	Stt
	Tên lớp mới
	GVCN
	Lớp
	Năm sinh
	Số điện thoại

	1
	1
	Phan Thị Thanh Vân
	1C2 cũ
	14/09/1972
	038.653.7872

	2
	2/1
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	
	01/05/1979
	0905.080.527

	3
	2/2
	Nguyễn Mậu Châu Sương
	L2 cũ
	1/10/1990
	0975.802.815

	4
	3/1
	Phạm Thị Hà
	
	10/10/1990
	0932.433.894

	5
	3/2
	Lê Thị Hà
	L3
	
	

	6
	4/1
	Huỳnh Thị Thanh Thúy
	
	15/11/1984
	0905.289.589

	7
	4/2
	Lê Thị Kim Thoa
	L4
	2/11/1995
	0905.489.638

	8
	5/1
	Trần Thị Đông
	
	19/09/1989
	0989.670.447

	9
	5/2
	Hồ Thị Mỹ Dung
	L5
	17/01/1986
	0905.864.798

	10
	
	Nguyễn Phúc Toàn
	GV bộ môn
	19/4/1981
	0768.400.268

	11
	
	Hoàng Thị Ánh Dung
	GV bộ môn
	27/11/1984
	0934.900.627

	12
	
	Trần Hoàng Anh
	GV bộ môn
	12/08/1995
	0934.701.488

	13
	
	Lê Lan Phượng
	GV bộ môn
	26/05/1991
	0935.879.370

	14
	
	Nguyễn Hoàng Dũng
	GV bộ môn
	28/10/1992
	0708.185.459

	15
	
	Lưu Văn Dũng
	GV bộ môn
	25/12/1972
	0905.263.687

	16
	
	Trịnh Anh Khoa
	GV bộ môn
	13/09/2000
	0763.030.102

	17
	
	Tống Khánh Hoa
	GV bộ môn
	19/12/1997
	0776.802.867

	18
	
	Lê Thị Thúy Lam
	GV bộ môn
	03/04/1992
	0348.255.534

	19
	
	Hồ Thanh Thủy
	GV bộ môn
	01/08/1992
	0343.063.392



Tổng cộng: 19 người


